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ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM (2.0 ĐIỂM)
Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái trước ý em cho là đúng:

Câu 1: Thành tựu nghệ thuật đặc sắc của cư dân Cham- pa là:
A. Các bức tượng Phật.                  B. Tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi. . .

C. Kiến trúc kinh đô.                     D. Các công trình kiến trúc đền, chùa. 

Câu 2: Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ năm:
A. Năm 542

    B. Năm 543
                C. Năm 544
           D. Năm 545      

Câu 3: Sau khi lên ngôi vua Lý Bí đặt tên nước là:

A. Đại Việt
              B. Giao Chỉ
                C. Vạn Xuân
           D. Văn Lang      

Câu 4: Nghành kinh tế chính của cư dân Cham- pa là:
A. Thủ công nghiệp
                               B. Thương nghiệp
              

C. Khai thác lâm thổ sản
                             D. Nông nghiệp      

B. TỰ LUẬN (8.0 ĐIỂM)

Câu 1 : (3.0 điểm)

Trình bày những nét chính về diễn biến và kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Câu 2 : (3.0 điểm)


Em hãy nhận xét những thành tựu về kinh tế mà nhân dân Cham- pa đã đạt được từ thế kỉ II đến thế kỉ X. 

Câu 3 : (2.0 điểm)


Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên trước chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc?
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: LỊCH SỬ 6
( Hướng dẫn gồm 07 câu, 01 trang)




A. TRẮC NGHIỆM (2.0 ĐIỂM)
Mỗi ý khoanh đúng được  0.5 điểm.                       

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	A
	C
	D


B. TỰ LUẬN (8.0 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

( 3.0 điểm)
	- HS trình bày được diễn biến KN:
	2.0 điểm

	
	+ Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn.
	

	
	+ Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, Luy Lâu.
	

	
	+ Tô Định bỏ thành trốn về Quảng Đông.
	

	
	- HS nêu kết quả KN: Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi.
	1.0 điểm

	Câu 2

( 3.0 điểm)
	- Nông nghiệp:
	1.0 điểm

	
	+ Dùng lưỡi cày sắt, trâu bò kéo.
	

	
	+ Biết đắp đê, trồng lúa hai vụ.
	

	
	+ Trồng nhiều loại cây ăn quả.
	

	
	- Thủ công nghiệp:
	1.0 điểm

	
	+ Rèn sắt.
	

	
	+ Nghề gốm.
	

	
	+ Dệt vải lụa.
	

	
	- Thương nghiệp:
	1.0 điểm

	
	+ Nhiều chợ làng ra đời.
	

	
	+ Xuất hiện nhiều trung tâm lớn...
	

	
	+ Buôn bán trao đổi với nước ngoài.
	

	Câu 3

( 2.0 điểm)


	HS hiểu được lí do người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên trước chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc là:
	2.0 điểm

	
	- Người Việt đã tạo lập được nền văn hóa riêng với ngôn ngữ riêng và nhiều phong tục tập quán tốt đẹp từ thời Văn Lang- Âu Lạc.
	1,0

	
	- Các chính sách và thủ đoạn thâm độc của phong kiến phương Bắc chỉ ảnh hưởng phần nào ở các trung tâm châu, quận, chỉ tác động đến một bộ phận nhỏ dân cư. Còn lại đa số nhân dân ở các làng xã vẫn duy trì được tiếng nói, phong tục tập quán của mình.
	1,0


                                                              Đồng Lạc, ngày 25 tháng 3 năm 2019
                                                                    GV ra đề

                                                                  Nguyễn Thị Thủy
	UBND TP CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC


	MA TRẬN 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT - HK II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: LỊCH SỬ 6
(Ma trận gồm 04 chủ đề, 02 trang)


MA TRẬN ĐỀ 
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng 

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	1. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và k/chiến chống quân xâm lược Hán
	
	Nhớ diễn biến, kết quả của KN Hai Bà Trưng.
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm     

 Tỉ lệ %
	
	1

3.0

30
	
	
	 
	
	1

3.0

30

	2.Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế
	
	
	
	
	Giải thích lí do người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên. 
	
	

	Số câu 

Số điểm     

 Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1
2.0

20
	
	1
2.0
20

	3.

Khởi nghĩa Lý Bí nước Vạn Xuân

	Nhớ năm bùng nổ KN Lý Bí, tên nước.
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm     

 Tỉ lệ %
	2
1.0
10
	
	
	
	
	
	2
1.0

10

	4.

Nước Cham- pa từ TK II

 -> X
	
	
	Hiểu thành tựu nghệ thuật đặc sắc, nghành  kinh tế chính của cư dân Cham-pa.
	Hiểu và nhận xét những thành tựu về kinh tế Chăm- pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
	
	
	

	Số câu 

Số điểm     

 Tỉ lệ %
	
	
	2

1.0

10
	1

3.0

30
	
	
	3
4
40

	Tổng số câu 

T. số điểm     

 Tỉ lệ %
	3
4.0

40
	3

4.0

40
	1

2.0

20
	7
10

100


Nhận xét của giám khảo





Điểm
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